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	Mã đề 132


Câu 1: Kiểu phân bố nào phổ biến nhất trong tự nhiên?

A. Phân bố ngẫu nhiên
B. Phân bố đồng đều

C. Phân bố theo nhóm
D. Phân bố theo độ tuổi

Câu 2: Hình thức phân bố cá thể ngẫu nhiên trong quần thể có ý nghĩa sinh thái gì?

A. Các cá thể hỗ trợ nhau chống lại điều kiện bất lợi của môi trường.

B. Các cá thể tận dụng được nguồn sống tiềm tàng trong môi trường.

C. Giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.

D. Các cá thể hỗ trợ nhau chống lại kẻ thù.

Câu 3: Quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể có đặc điểm chung nào sau đây?

A. Đều có lợi cho sự tồn tại và phát triển của quần thể.

B. Chỉ xuất hiện khi mật độ quá cao.

C. Đều làm tăng khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể.

D. Đều giúp duy trì mật độ quần thể ổn định qua các thế hệ.

Câu 4: Quần thể sinh vật nào sau đây phân bố đồng đều?

A. Những con sâu trên cây chuối.

B. Đám cỏ lào mọc ven rừng.

C. Những con dã tràng cùng nhóm tuổi trên bãi biển.

D. Những con giun sống ở nơi ẩm ướt.

Câu 5: Hoá thạch cổ nhất của người  H.sapiens được phát hiện ở đâu?

A. Đông nam châu Á       B. Châu Mỹ
        C. Châu Á
          D. Châu Phi
Câu 6: Thay đổi làm tăng hay giảm kích thước quần thể được gọi là:

A. Biến động kích thước.
B. Biến động di truyền.
C. Biến động số lượng.
D. Biến động cấu trúc.
Câu 7: Điều nào sau đây không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra sự biến đổi số lượng cá thể của quần thể?

A. Mức tử vong.
B. Mức nhập cư và xuất cư.
C. Mức cạnh tranh.
D. Mức sinh sản.
Câu 8: Cho những kết luận sau:

I. Cơ quan tương đồng là những cơ quan có cùng kiểu cấu tạo

II. Vòi hút của bướm và đôi hàm dưới của bọ cạp là những cơ quan tương đồng

III. Cánh của chim và cánh của bướm là những cơ quan tương đồng

IV. Cơ quan thoái hóa là một trường hợp của cơ quan tương đồng

V. Cơ quan tương tự phản ánh sự tiến hóa đồng quy

Số kết luận có nội dung đúng là:

A. 
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B. 
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C. 
[image: image3.wmf]4


D. 
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Câu 9: Mật độ cá thể trong quần thể là nhân tố điều chỉnh yếu tố nào sau đây?

A. Kích thước của quần thể.

B. Mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể.

C. Cấu trúc tuổi của quần thể.

D. Kiểu phân bố của quần thể.

Câu 10: Điều nào không đúng về sự liên quan giữa ổ sinh thái và sự cạnh tranh giữa các loài như thế nào?

A. Những loài có ổ sinh thái không giao nhau thì không cạnh tranh với nhau.

B. Những loài có ổ sinh thái giao nhau càng ít thì không cạnh tranh với nhau càng yếu.

C. Những loài có ổ sinh thái giao nhau càng lớn thì không cạnh tranh với nhau càng mạnh.

D. Những loài có ổ sinh thái giao nhau càng lớn thì cạnh tranh với nhau càng yếu.

Câu 11: Nguyên nhân nào sau đây dẫn đến hiện tượng biến động số lượng cá thể theo chu kì?

A. Do những thay đổi có tính chu kì của điều kiện môi trường.

B. Do mỗi năm có sự thay đổi của các loại dịch bệnh tấn công sinh vật.

C. Do những thay đổi có tính chu kì xảy ra hàng năm.

D. Do hoạt động của thiên tai.

Câu 12: Khi nói về quan hệ giữa các cá thể trong quần thể, có các nhận xét sau:

I. Quan hệ cạnh tranh trong quần thể thường gây hiện tượng suy thoái dẫn đến diệt vong

II. Khi mật độ vượt quá mức chịu đựng của môi trường các cá thể cạnh tranh với nhau làm tăng khả năng sinh sản         

III. Sự phân công trách nhiệm của ong chúa, ong thợ, ong mật trong cùng một đàn ong biểu thị mối quan hệ hỗ trợ cùng loài

IV. Các cá thể trong quần thể có khả năng chống lại dịch bệnh khi sống theo nhóm

Số nhận xét có nội dung đúng là:
A. 1          B. 3

C. 4

D. 2
Câu 13: Phát biểu nào sau đây là không đúng về nhân tố sinh thái?

A. Nhân tố sinh thái là nhân tố vô sinh của môi trường, có hoặc không có tác động đến sinh vật.
B. Nhân tố sinh thái là tất cả những nhân tố của môi trường bao quanh sinh vật, có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống sinh vật.
C. Nhân tố sinh thái là những nhân tố của môi trường, có tác động và chi phối đến đời sống của sinh vật.
D. Nhân tố sinh thái gồm nhóm các nhân tố vô sinh và nhóm các nhân tố hữu sinh.
Câu 14: Khoảng thuận lợi là:

A. Khoảng nhân tố sinh thái ở mức độ phù hợp cho khả năng sinh sản của sinh vật.
B. Khoảng các nhân tố sinh thái đảm bảo tốt nhất cho một loài, ngoài khoảng này sinh vật sẽ không chịu đựng được.
C. Khoảng nhân tố sinh thái ở mức độ phù hợp cho khả năng tự vệ của sinh vật.
D. Khoảng các nhân tố sinh thái ở mức độ phù hợp, đảm bảo cho sinh vật thực hiện các chức năng sống tốt nhất.
Câu 15: Khi nói về sự phát sinh loài người, điều nào sau đây không đúng?

A. Loài người xuất hiện vào đầu kỉ đệ tứ ở đại tân sinh.
B. Vượn người ngày nay là tổ tiên của loài người.
C. Có sự tiến hóa văn hóa trong xã hội loài người.
D. Chọn lọc tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn tiến hóa từ vượn người thành  người.
Câu 16: Trong tự nhiên, sự tăng trưởng kích thước quần thể chủ yếu là do:

A. Mức sinh sản và nhập cư.
B. Mức sinh sản và tử vong.
C. Sự xuất cư và nhập cư.
D. Mức tử vong và xuất cư.
Câu 17: Chuồn chuồn, ve sầu … có số lượng nhiều vào các tháng xuân hè nhưng rất ít vào những tháng mùa đông. Thuộc dạng biến động nào sau đây?

A. Theo chu kì mùa.
B. Theo chu kì ngày đêm.

C. Theo chu kì tháng.
D. Không theo chu kì.

Câu 18: Đầu kỉ Cacbon có khí hậu ẩm và nóng, về sau khi hậu trở nên lạnh và khô. Đặc điểm của sinh vật điển hình ở kỉ này là:

A. Cây có mạch và động vật di cư lên cạn.

B. Xuất hiện thực vật có hoa, cuối kỉ tuyệt diệt nhiều sinh vật kể cả bò sát cổ.

C. Cây hạt trần ngự trị, bò sát ngự trị, phân hóa chim.

D. Dương xỉ phát triển mạnh, thực vật có hạt xuất hiện, lưỡng cư ngự trị, phát sinh bò sát.

Câu 19: Nếu như trong một mẻ lưới đánh bắt cá ở hồ thu được số lượng cá con nhiều, còn cá lớn thì rất ít, điều đó chứng minh điều gì sau đây?

A. Nghề cá đang rơi vào tình trạng khai thác quá mức.

B. Cá đang bước vào thời kì sinh sản.

C. Nghề cá chưa khai thác hết tiềm năng.

D. Nghề cá đang khai thác hiệu quả.

Câu 20: Điều nào sau đây không đúng với vai trò của quan hệ hỗ trợ?

A. Đảm bảo cho quần thể tồn tại ổn định.

B. Khai thác tối ưu nguồn sống của môi trường.       C. Hiện tượng tự tỉa thưa.
D. Làm tăng khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể.

Câu 21: Tập hợp sinh vật nào sau đây gọi là quần thể?

A. Tập hợp cá sống trong Hồ Tây.
B. Tập hợp cá Cóc sống trong Vườn Quốc Gia Tam Đảo.
C. Tập hợp cây thân leo trong rừng mưa nhiệt đới.
D. Tập hợp cỏ dại trên một cánh đồng.
Câu 22: Tập hợp sinh vật nào sau đây không phải là quần thể?

A. Tập hợp cây cỏ trên một đồng cỏ.
B. Tập hợp cá chép sinh sống ở Hồ Tây.
C. Tập hợp cây thông trong một rừng thông ở Đà Lạt.
D. Tập hợp cây cọ ở trên quả đồi Phú Thọ.
Câu 23: Đặc điểm nào sau đây là cơ quan thoái hoá ở người?

A. Người có đuôi hoặc có nhiều đôi vú
B. Chi trước ngắn hơn chi sau
C. Lồng ngực hẹp theo chiều lưng bụng
D. Mấu lồi ở mép vành tai
Câu 24: Đâu là kết luận sai về quá trình tiến hóa của sự sống trên trái đất?

A. Tiến hóa tiền sinh học là giai đoạn hình thành nên các tế bào sơ khai sau đó là cơ thể sống đầu tiên (sinh vật nhân sơ).

B. Tiến hóa tiền sinh học là giai đoạn hình thành nên các tế bào sơ khai và những tế bào sống đầu tiên.

C. Tiến hóa hóa học là giai đoạn hình thành nên các hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ.

D. Tiến hóa sinh học là giai đoạn tiến hóa từ những tế bào đầu tiên hình thành nên các loài sinh vật như ngày nay dưới tác động của các nhân tố tiến hóa.

Câu 25: Thực chất của quá trình tiến hóa tiền sinh học là giai đoạn hình thành:
A. Prôtêin và axit nuclêic từ các chất hữu cơ.

B. Mầm mống của sự sống.

C. Các chất hữu cơ và vô cơ từ các nguyên tố nổi lên trên bề mặt thạch quyển nhờ nguồn năng lượng tự nhiên.

D. Các chất hữu cơ từ các chất vô cơ.

Câu 26: Tiến hóa hóa học là quá trình:

A. Tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ theo phương thức sinh học.
B. Tổng hợp các chất vô cơ từ các chất hữu cơ theo phương thức sinh học.
C. Tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ theo phương thức hóa học.
D. Tổng hợp các chất vô cơ từ các chất hữu cơ theo phương thức hóa học.
Câu 27: Xét các yếu tố sau đây:

(1) Sức sinh sản và mức độ tử vong của quần thể.

(2) Mức độ nhập cư và xuất cư của các cá thể và hoặc ra khỏi quần thể .

(3) Tác động của các nhân tố sinh thái và lượng thức ăn trong môi trường.

(4) Sự tăng giảm lượng cá thể của kẻ thù, mức độ phát sinh bệnh tật trong quần thể.

Những yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi kích thước của quần thể là:

A. 1, 2 và 4.
B. 1, 2, 3 và 4
C. 1, 2 và 3.
D. 1 và 2.
Câu 28: Trong quá trình phát sinh sự sống trên Trái Đất, sự kiện nào sau đây không diễn ra trong giai đoạn tiến hóa hóa học?

A. Các axit amin liên kết với nhau tạo nên các chuỗi pôlipeptit đơn giản.
B. Hình thành nên các tế bào sơ khai (tế bào nguyên thủy)
C. Các nuclêôtit liên kết với nhau tạo nên các phân tử axit nuclêic
D. Từ các chất vô cơ hình thành nên các chất hữu cơ đơn giản
Câu 29: Phần lớn quần thể sinh vật trong tự nhiên tăng trưởng theo dạng nào sau đây?

A. Tăng dần đều.
B. Đường cong chữ J.

C. Đường cong chữ S.
D. Giảm dần đều.

Câu 30: Nếu kích thước của quần thể xuống dưới mức tối thiểu, quần thể dễ rơi vào tình trạng suy giảm dẫn tới diệt vong. 

Xét các nguyên nhân sau đây:


(1) Số lượng cá thể quá ít nên sự giao phối gần thường xảy ra, đe dọa sự tồn tại của quần thể.

(2) Sự hỗ trợ giữa các cá thể bị giảm, quần thể không có khả năng chống chọi với những thay đổi của môi trường.

(3) Khả năng sinh sản giảm do cá thể đực ít có cơ hội gặp nhau với cá thể cái.

(4) Sự cạnh tranh cùng loài làm giảm số lượng cá thể của loài dẫn tới diệt vong.

Có bao nhiêu nguyên nhân đúng?

A. 3
B. 2
C. 1
D. 4
Câu 31: Thứ tự của 5 đại trong lịch sử phát triển của sự sống là:

A. Cổ sinh, Nguyên sinh, Thái cổ, Trung sinh, Tân sinh

B. Cổ sinh, Thái cổ, Nguyên sinh, Trung sinh, Tân sinh

C. Thái cổ, Cổ sinh, Nguyên sinh, Trung sinh, Tân sinh

D. Thái cổ, Nguyên sinh, Cổ sinh, Trung sinh, Tân sinh

Câu 32: Tăng trưởng của quần thể vi khuẩn E.coli trong điều kiện thí nghiệm là:

A. Tăng trưởng thực tế của quần thể vi khuẩn.

B. Do không có kẻ thù

C. Tăng trưởng theo tiềm năng sinh học.     D. Do nguồn sống thuận lợi.

Câu 33: Bằng chứng quan trọng có sức thuyết phục nhất cho thấy trong nhóm vượn người ngày nay, tinh tinh có quan hệ gần gũi nhất với người là:

A. Thời gian mang thai 270-275 ngày, đẻ con và nuôi con bằng sữa.

B. Sự giống nhau về ADN của tinh tinh và ADN của người.

C. Khả năng biểu lộ tình cảm vui, buồn hay giận dữ.

D. Khả năng sử dụng các công cụ sẵn có trong tự nhiên.

Câu 34: Cho các nhận xét sau:

(1) Tỉ lệ giới tính của quần thể là đặc trưng quan trọng đảm bảo hiệu quả sinh sản của quần thể trong điều kiện môi trường thay đổi.

(2) Tuổi sinh lí là thời gian sống thực tế của cá thể.

(3) Tuổi sinh thái là thời gian sống có thể đạt tới của một cá thể trong quần thể.

(4) Mật độ cá thể của quần thể không cố định mà thay đổi theo mùa, năm hoặc tùy vào điều kiện môi trường sống.

(5) Quần thể tăng trưởng theo tiềm năng sinh học trong điều kiện môi trường hòan toàn thuận lợi và tiềm năng sinh học của các cá thể cao.

(6) Mức độ sinh sản của quần thể sinh vật chỉ phụ thuộc vào thức ăn có trong môi trường.

(7) Mức độ tử vong là số lượng cá thể của quần thể bị chết trong một đơn vị thời gian.

(8) Đường cong tăng trưởng thực tế có hình chữ J.

Trong số những phát biểu trên có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

Câu 35: Hiệu quả nhóm biểu hiện mối quan hệ sinh thái nào sau đây?

A. Hỗ trợ cùng loài
B. Hỗ trợ khác loài

C. Cạnh tranh sinh học khác loài
D. Hỗ trợ giữa các quần thể cùng loài

Câu 36: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về hiện tượng trôi dạt lục địa?

A. Trôi dạt lục địa là do sự di chuyển của các phiến kiến tạo
B. Cách đây  khoảng 180 triệu năm lục địa đã trôi dạt nhiều lần và làm thay đổi các đại lục, đại dương
C. Trôi dạt lục địa là do các lớp dung nham nóng chảy bên dưới chuyển động
D. Hiện nay các lục địa không còn trôi dạt nữa
Câu 37: Trong đợt rét hại tháng 1-2/2008 ở Việt Nam, rau và hoa quả mất mùa, cỏ chết và ếch nhái ít hẳn là biểu hiện của loại biến động nào sau đây?

A. Biến động tuần trăng.
B. Biến động theo mùa

C. Biến động nhiều năm.
D. Biến động không theo chu kì

Câu 38: Mối liên hệ giữa giới hạn sinh thái và vùng phân bố rộng của các loài như thế nào?

A. Những loài có giới hạn sinh thái rộng đối với nhiều nhân tố sinh thái thì có vùng phân bố hẹp.

B. Những loài có giới hạn sinh thái rộng hay hẹp đối với nhiều nhân tố không liên quan đến vùng phân bố rộng hay hẹp

C. Những loài có giới hạn sinh thái rộng đối với nhiều nhân tố sinh thái thì có vùng phân bố rộng, các loài có giới hạn sinh thái hẹp đối với nhiều nhân tố thì chúng có vùng phân bố hẹp.

D. Những loài có giới hạn sinh thái hẹp đối với nhiều nhân tố sinh thái thì có vùng phân bố rộng.

Câu 39: Sau khi tách ra từ tổ tiên chung, nhánh vượn người cổ đại đã phân hoá thành nhiều loài khác nhau, trong số đó có một nhánh tiến hoá hình thành chi Homo. Loài xuất hiện đầu tiên trong chi Homo là:

A. Homo neanderthalensis.
B. Homo erectus
C. Homo sapiens
D. Homo habilis
Câu 40: Cá rô phi Việt Nam chịu lạnh đến 5,60C (dưới nhiệt độ này cá chết), chịu nóng đến 420C (trên nhiệt độ này cá cũng sẽ chết), các chức năng sống biểu hiện tốt nhất từ 200C đến 350C. Từ 5,60C đến 420C được gọi là:

A. Khoảng thuận lợi của loài.            B. Giới hạn chịu đựng về nhân tố nhiệt độ.
C. Điểm gây chết giới hạn dưới.
D. Điểm gây chết giới hạn trên.
----------- HẾT ----------
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